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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng: Giảng viên                          ; Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành:  Y học                                          ; Chuyên ngành: Tâm thần 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Văn Tuấn 

2. Ngày tháng năm sinh: 13/01/1974; Nam   ;Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                      Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Phường Vân Trung, Thị xã Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang.  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành 

phố): Số 6N8B, Trung Hòa – Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):  

Nguyễn Văn Tuấn 

Viện Sức khỏe Tâm Thần, bệnh viện Bạch Mai  

Số 78 đường giải phóng, Đống Đa, Hà nội. 

Điện thoại nhà riêng:  

Điện thoại di động: 0913551842;  

E-mail: Nguyenvantuan@hmu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 1991 - 1997: Học Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.  

- Từ 1998 - 2001: Học bác sĩ nội trú chuyên ngành Tâm thần tại Trường Đại học Y Hà 

Nội. 

- Từ 2005 - 2010: Học Tiến sĩ (Sandwich) tại viện Karolinska, Thụy Điển 



- Từ 2001 - 2008: Giảng viên Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội;                                  

Bác sĩ điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai; 

- Từ 2009 - 2015: Phó trưởng Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng 

phòng khám Viện Sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai 

- Năm 2015 - 2016: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng 

Khoa ngoại trú, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai. 

- Năm 2016 - 2017: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; Phó viện 

trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai. 

- Năm 2017 - 2021: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; Phó viện 

trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai; Trưởng Khoa Sức 

khỏe Tâm thần - Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 

- Năm 2018 - nay: Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội.  

- Từ 12/2021 đến nay: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; Viện 

trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch thường 

trực, Kiêm Tổng thư ký - Hội Tâm thần học Việt Nam. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; 

Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai 

Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Tâm thần học Việt 

Nam. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội 

Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia -  

Bệnh viện Bạch Mai 

Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Tâm thần -Trường Đại học Y Hà Nội.  

Địa chỉ cơ quan: Số 01 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024.38523798 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..………………………. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..…………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..………………………………… 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 05 tháng 09 năm 1997, ngành: Y học, chuyên ngành: Bác sĩ 

đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước):  Trường Đại học Y Hà Nội - Việt Nam.  



 - Được cấp bằng Bác sĩ nội trú bệnh viện ngày 16 tháng 12 năm 2001, chuyên ngành: 

Tâm thần; Nơi cấp bằng BSNT (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội -Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 12 năm 2006, ngành:  Y học, chuyên ngành: Tâm 

thần;  Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):  Trường Đại học Y Hà Nội - Việt Nam.  

- Được cấp bằng TS ngày 16 tháng 12 năm 2010, ngành: Y học, chuyên ngành: Sức 

khỏe Tâm thần; Nơi cấp bằng TS (trường, nước):  Học viện Karolinska, Thụy Điển.  

10. Đã được bổ nhiệm chức danh PGS ngày 28 tháng 03 năm 2018 ngành: Y học. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Y Hà Nội.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu chẩn đoán phân loại các rối loạn tâm thần. 

- Ứng dụng sinh học phân tử và công nghệ trong chẩn đoán điều trị rối loạn tâm 

thần. 

- Nghiên cứu rối loạn tâm thần trong tâm thần học liên kết và cộng đồng 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 4 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng: 01 cấp nhà nước (tham 

gia); 05 cấp bộ (chủ nhiệm: 03 đề tài; tham gia: 02 đề tài); 06 hợp tác quốc tế (06 là thành 

viên chính); 11 cấp cơ sở (chủ nhiệm).  

- Đã công bố 166 bài báo khoa học, trong đó 29 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản 22, trong đó 22 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

5 công trình khoa học tiêu biểu: 

1. Nguyen TV, Dalman C, Le TC, Nguyen TV, Tran NV, Allebeck P. Suicide attempt in a 

rural area of Vietnam: Incidence, methods used and access to mental health care. Int J 

Ment Health Syst. 2010 Feb 17;4(1):3. (Scopus, IF 3,1) 

2. Maramis A, Van Tuan N, Minas H. Mental health in southeast Asia. Lancet. 2011 Feb 

26;377(9767):700-2. (Scopus; IF:98,4). 

3. Đề tài cấp bộ “Thực trạng rối loạn tâm thần và một số yếu tố liên quan ở người bệnh 

điều trị Methadone tại Hà Nội”, 2021. 

4. Nguyen VT, Braun A, Kraft J et al. Increasing sample diversity in psychiatric genetics - 

Introducing a new cohort of patients with schizophrenia and controls from Vietnam - 

Results from a pilot study. World J Biol Psychiatry. 2022 Mar;23(3):219-227. (Scopus, 

IF 3,0) 



5. Sách chuyên khảo “Trầm cảm trong tâm thần học liên kết”. Nhà xuất bản Y học, 2025. 

ISBN: 978-604-66-6574-8. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú 

- Huân chương lao động hạng III năm 2024 

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2017 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục năm 2017 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011, 2016, 2019, 2020, 2024 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 

- Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2017 

- Bằng khen của Hội Tâm thần học Việt Nam năm 2014 

- Giấy khen của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương năm 2017 

- Giấy khen của Bệnh viện Bạch Mai năm 2010, 2011, 2017, 2021, 2023 

- Giấy khen của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016, 2017, 2019 

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2016-2018, 2019-2021 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2020, 2021, 2022 

- Giải thường Đặng Văn Ngữ năm 2021, 2023, 2024 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu 

lực của quyết định): Không.  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước Việt Nam 

- Có lòng yêu nghề sâu sắc, luôn hết lòng với sự nghiệp giáo dục cho sinh viên và học 

viên các cấp. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, luôn tuân thủ pháp luật, trung thực, kỷ luật, lối 

sống khiêm tốn, giản dị. 

- Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy lẫn trong quản lý, luôn nỗ lực 

hết mình để phát triển ngành Tâm thần học Việt Nam nói chung và Bộ môn Tâm thần và 

Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng với các chương trình nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác 

quốc tế và chương trình giảng dạy. 

- Có quan hệ tốt và đúng mực với đồng nghiệp, sinh viên và học viên, ít xảy ra mâu 

thuẫn, bất đồng. Luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho học viên, sinh viên và 

đồng nghiệp. 

- Luôn chấp hành đầy đủ và chính xác mọi nội quy, quy định trong công tác giảng dạy 



và nghiên cứu khoa học của nhà trường, cũng như các quy định chuyên môn của bệnh viện. 

- Đảm bảo có đầy đủ giáo trình, giáo án, đồng thời chuẩn bị bài kỹ lưỡng trước mỗi giờ 

lên lớp và luôn có mặt đúng giờ, luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy và sự hài lòng của sinh 

viên cũng như học viên 

- Thực hiện công tác giảng dạy với chất lượng cao, mang lại hiệu quả rõ rệt được minh 

chứng qua việc đào tạo được nhiều học viên và sinh viên giỏi. Bên cạnh đó, đã kết hợp tốt 

giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân. 

- Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, biết phân bổ thời gian và nhân lực để 

nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp nhất, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Bộ môn, 

Nhà trường và bệnh viện.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 24 năm 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 
 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(
*

)
 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020 4 0 5 0 4 512,7 516,7/761,7/350 

2 2020-2021 4 0 8 0 4 512,7 516,7/836,7/350 

3 2021-2022 4 0 5 0 1,5 619,6 621,1/991,1/350 

4 2022-2023 3 0 7 0 1,5 551 552,5/872,5/350 

5 2023-2024 4 0 4 0 0 717,1 717,1/1057,1/350 

6 2024-2025 6 0 7 0 0 684,5 684,5/1224,5/350 

 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông 

tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/ TT-BGDĐT ngày 

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo 

dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo 

dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của 

giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoàì:  ; 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận án TS  ; tại nước: Thụy Điển năm 2010 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn, số bằng: 147409; năm 

cấp: 1999. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh văn 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Y Hà Nội 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: Sinh viên trao đổi 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng cử nhân ngoại ngữ -Trường đại học Ngoại Ngữ; 

Số hiệu bằng: 147409 - Ngày cấp: 20/01/1999. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/B

SNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Trịnh Thị Bích 

Huyền 
X  X  2018-2020 

Trường Đại 

học Y HN 
05/04/2021 

2 
Nguyễn Thị 

Phương Mai 
X  X  2018-2021 

Trường Đại 

học Y HN 
07/12/2021 

3 
Nguyễn Văn 

Thống 
X  X  2019-2023 

Trường Đại 

học Y HN 
08/09/2023 

4 Vũ Sơn Tùng X  X  2019-2024 
Trường Đại 

học Y HN 
13/03/2025 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

 

 



5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên soạn (từ trang 

… đến trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 
Giáo trình bệnh học 

tâm thần 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

năm 2016 

6  

Tham gia biên soạn 

Viết từ trang 8 -16; 

Viết từ trang 70 – 73; 

Viết từ trang 85 – 89; 

Viết từ trang 114 – 118 

Quyết định số 

3884/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

20/09/2017  

2 
Tự sát và biện pháp 

phòng chống 
TK 

Nhà xuất 

bản Y học 

năm 2009 

5  
Tham gia biên soạn 

Viết từ trang 56 -142. 

Quyết đinh số 

3390/QĐ-

ĐHYHN ngày 

25/09/2014 

II Sau khi được công nhận PGS 

3 
Điều dưỡng sức 

khỏe tâm thần 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

năm 2020 

14 X  

Quyết định số 

164/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

21/01/2020 

4 

Psychosomatic 

Medicine – An 

International Primer 

for the Primary Care 

Setting 

GT 
Springer 

năm 2020 
29  

Tham gia biên soạn 

Viết từ trang 99 – 128; 

Viết từ trang 215 – 230; 

Viết từ trang 285 – 294; 

Quyết định số 

3884/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

20/09/2017 

5 
Bệnh học sang chấn 

tâm lý 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

7 X  

Quyết định số 

276/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

6 Bệnh học giấc ngủ GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

7 X  

Quyết định số 

276/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

7 Bệnh học tình dục GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

6 X  

Quyết định số 

277/QĐ-

ĐHYHN ngày 



31/01/2024 

8 Bệnh học ăn uống GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

6 X  

Quyết định số 

277/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

9 Bệnh học tự sát GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

7 X  

Quyết định số 

278/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

10 
Bệnh học sử dụng 

chất 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

6 X  

Quyết định số 

278/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

11 
Bệnh học các rối 

loạn loạn thần 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2024 

6 X  

Quyết định số 

279/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/01/2024 

12 
Giáo trình chăm sóc 

sức khỏe Tâm thần 
GT 

Trường 

Đại học Y 

dược Cần 

Thơ 

11 X  

Số 2760/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

27/08/2024 

13 
Bệnh học tâm lý tâm 

thần 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

4 X  

Quyết định số 

2352/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2024 

14 Bệnh học cảm xúc GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

4 X  

Quyết định số 

2352/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2024 

15 
Bệnh học giải phẫu 

chức năng tâm thần 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

4 X  

Quyết định số 

2353/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2025 

16 Bệnh học hành vi GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

4 X  

Quyết định số 

2354/QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2025 

17 Bệnh học phân tử GT Nhà xuất 4 X  Quyết định số 



tâm thần bản Y học 

2025 

2354/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2025 

18 Bệnh học nhận thức GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

4 X  

Quyết định số 

2353/QĐ-

ĐHYHN ngày 

28/05/2025 

19 
Trầm cảm trong tâm 

thần học liên kết 
CK 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

1 X  

Quyết định số 

1321/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

18/04/2025 

20 Sức khỏe tâm thần TK 

Nhà xuất 

bản Y học 

2025 

15 X  

Quyết định số 

1321/ QĐ-

ĐHYHN ngày 

18/04/2025 

21 
Kỹ năng giao tiếp và 

tâm lý ung thư 
TK 

Nhà xuất 

bản Y học 

2020 

  

Tham gia biên soạn 

Viết từ trang 79 – 129; 

Viết từ trang 143 – 189; 

Viết từ trang 214– 230. 

 

22 

Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị một 

số rối loạn tâm thần 

thường gặp 

HD 
Bộ Y tế 

2020 
36   

Quyết định số 

2058/QĐ-BYT 

ngày 14/05/2020 

Trong đó: 01 sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: STT 19.  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-

329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 



TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 

Chuyên đề “Thực trạng rối 

loạn lo âu/Rối loạn tâm 

thần trong 10 năm” thuộc 

đề tài “Nghiên cứu thực 

trạng, xây dựng mô hình 

dự báo, kiểm soát một số 

nhóm bệnh có liên quan 

đến biến đổi khí hậu ở Việt 

Nam” 

TG 
Cấp nhà 

nước 
2014-2015 

07/04/2015 

Đạt 

2 
Nghiên cứu chẩn đoán và 

điều trị nghiện chất dạng 

Amphetamine 

TG Cấp Bộ 2011-2013 
26/02/2014 

Xuất sắc 

II Sau khi được công nhận PGS 

      

3 
Tỷ lệ sử dụng đa chất ma 

túy ở người bệnh điều trị 

Methadone 

CN Cấp Bộ 2019 
01/07/2020 

Khá 

4 

Thực trạng rối loạn tâm 

thần và một số yếu tố liên 

quan ở người bệnh điều trị 

Methadone tại Hà Nội 

CN Cấp Bộ 2020 
26/01/2021 

Khá 

5 

Thực trạng chất lượng 

cuộc sống và một số yếu tố 

liên quan ở người bệnh 

điều trị Methadone tại Hà 

Nội 

CN Cấp Bộ 2020 
26/01/2021 

Khá 

6 

Ứng dụng dữ liệu lớn 

nhằm đánh giá tính giá trị 

của máy quang phổ cận 

hồng ngoại chức năng 

(fNIRS) để hỗ trợ chẩn 

đoán một số rối loạn tâm 

thần ở Việt Nam 

TG Cấp Bộ 2022 
10/07/2023 

Xuất sắc 

7 

A-BIG-NET: Genetic 

Phenotyping of Patients 

and healthy Controls with 

Bipolar Affective Disorder 

Thành viên 

chính 
 

06/2023-

12/2026 
 

8 

LEVERAGE: Multilevel 

Assessment of 

Stakeholders’ Perspectives 

for Mental Health System 

Strengthening in Vietnam 

Thành viên 

chính 
 

06/2022-

06/2024 
 

9 
GENESIS –Genetic 

Phenotyping of Patients 

with schizophrenia in 

Thành viên 

chính 
 2022-2023  



TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

Vietnam 

10 
Developing the Mental 

Health Care System in 

Vietnam 

Thành viên 

chính 
 

09/2020 – 

09/2022 
 

11 

PAGEL: Partnerships for 

the Health Sector in 

developing coutries – 

between Charité – 

Universitatsmedizin Berlin 

and Hanoi Medical 

University (HMU) 

Thành viên 

chính 
 2019-2022  

12 

Enhancing Psychiatric 

Care in Vietnam through 

Continuing Education 

within the Framework of 

Clinical Partnerships with 

Hanoi Medical University 

Thành viên 

chính 
 2017-2019  

13 

Nghiên cứu đặc điểm sử 

dụng chất tác động tâm 

thần trên bệnh nhân tâm 

thần phân liệt điều trị nội 

trú tại Viện Sức khỏe Tâm 

thần - Bệnh viện Bạch Mai 

CN Cấp cơ sở 2019 
27/07/2020 

Đạt 

14 

Nghiên cứu đặc điểm sử 

dụng các chất tác động tâm 

thần trên bệnh nhân tâm 

thần do sử dụng các chất 

được điều trị nội trú tại 

viện Sức khỏe Tâm thần - 

Bệnh viện Bạch Mai 

CN Cấp cơ sở 2019 
27/07/2020 

Khá 

15 

Mô hình các rối loạn liên 

quan đến stress và rối loạn 

dạng cơ thể tại khoa Sức 

khoẻ Tâm thần bệnh viện 

Lão khoa Trung ương 

CN Cấp cơ sở 2019 
Ngày 07/05/2019 

Đạt 

16 

Đánh giá thực trạng rối 

loạn trầm cảm theo thang 

điểm PHQ-9 trên bệnh 

nhân tai biến mạch máu 

não điều trị tại khoa phục 

hồi chức năng bệnh viện 

Lão khoa Trung ương 

CN Cấp cơ sở 2020 
Ngày 08/04/2021 

Đạt 

17 

Đặc điểm lâm sàng kích 

động ở bệnh nhân rối loạn 

cảm xúc lưỡng cực hiện tại 

giai đoạn hưng cảm. 

CN Cấp cơ sở 2021 
07/01/2022 

Khá 



TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

18 
Đặc điểm lâm sàng sa sút 

trí tuệ ở bệnh nhân 

Alzheimer. 

CN Cấp cơ sở 2021 
07/01/2022 

Khá 

19 

Đánh giá hiệu quả điều trị 

trầm cảm bằng kích thích 

từ xuyên sọ tại khoa Sức 

khỏe Tâm thần, Bệnh viện 

Lão khoa Trung ương 

CN Cấp cơ sở 2021 
Ngày 01/06/2023 

Khá 

20 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng hành vi tự hủy hoại 

và một số yếu tố liên quan 

ở trẻ từ 10-19 tuổi tại Viện 

Sức khỏe Tâm thần, Bệnh 

viện Bạch Mai. 

CN Cấp cơ sở 2022 
29/05/2023 

Xuất sắc 

21 

Đặc điểm hành vi gây hấn 

bằng thang điểm MOAS ở 

vị thành niên rối loạn hỗn 

hợp hành vi và cảm xúc 

điều trị tại Viện Sức khoẻ 

Tâm thần 

CN Cấp cơ sở 2024 
Ngày 20/01/2025 

Xuất sắc 

22 

Đánh giá chất lượng giấc 

ngủ ở người bệnh Lupus 

ban đỏ hệ thống bằng 

thang điểm PSQI điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

CN Cấp cơ sở 2024 
Ngày 20/01/2025 

Xuất sắc 

23 

Kết quả điều trị đau đánh 

giá bằng thang điểm VAS 

bằng liệu pháp kích thích 

từ xuyên sọ ở người bệnh 

rối loạn cơ thể hoá 

CN Cấp cơ sở 2024 
Ngày 20/01/2025 

Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 

Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………… 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc  



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

 

Hướng 1:  Nghiên cứu chẩn đoán phân loại các rối loạn tâm thần. 

Trước khi được công nhận PGS 

Các bài báo quốc tế 

1.  

 

The Vietnamese 

Version of the Self 

Reporting 

Questionnaire 20 

(SRQ-20) in Detecting 

Mental Disorders in 

Rural Vietnam: A 

Validation Study 

DOI: 

10.1177/00207640060

61251 

4  

Internationa

l Journal of 

Social 

Psychiatry/ 

ISSN: 

0020-7640 

ISI,Sco

pus 

(2.5, 

Q1) 

60 52 (2); 

175-184 

03/2006 

2.  Suicide Attempts by 

Poisoning in Hanoi, 

Vietnam: Methods 

Used, Mental 

Problems, and History 

of Mental Health Care 

DOI: 

10.1080/13811110903

266657 

 

5 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu và 

tác giả 

liên hệ) 

Archives of 

Suicide 

Research/ 

ISSN: 

1381-1118 

ISI,Sco

pus 

(2.5, 

Q1) 

7 13 (4); 

368-377 

10/2009 

Các bài báo đăng trong tạp chí trong nước 

3.  Kết quả bước đầu theo 

dõi dọc bệnh nhân dọa 

tự tử 

8  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 28 

số 2 

trang 

99-104 

6/2004 

4.  Đặc điểm ảo giác trong 

bệnh tâm thần phân liệt 

3 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 38 

số 5 

trang 

70-74 

10/2005 

5.  Đặc điểm đáp ứng điều 

trị của rối loạn nhận 

thức ở bệnh nhân trầm 

cảm tái diễn điều trị 

nội trú tại Viện Sức 

khỏe Tâm thần 

2  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1027 số 

11 trang 

187-190 

11/2016 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

6.  Khảo sát các hình thái 

rối loạn tâm thần do 

rượu trên bệnh nhân 

điều trị nội trú tại Viện 

Sức khỏe Tâm thần 

2  
Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1027 số 

11 trang 

228-231 

11/2016 

7.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn thích ứng với phản 

ứng lo âu và trầm cảm 

2  Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng/ ISSN: 

1859-3895 

  Số 95 

trang 

10-17 

8/2016 

8.  Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng rối loại hệ 

thần kinh tự trị vùng 

ngực trong rối loạn lo 

âu lan tỏa tại Viện Sức 

khỏe Tâm thần Bệnh 

viện Bạch Mai 

2  

Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng/ ISSN: 

1859-3895 

  Số 95 

trang 

34-39 

8/2016 

9.  Rối loạn trầm cảm điều 

trị nội trú tại cơ sở tâm 

thần: Chẩn đoán ICD-

10, tiền sử điều trị và 

bệnh lý cơ thể 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 445 

số 2 

trang 

52-55 

8/2016 

10.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn thần kinh tự trị 

nhóm thần kinh cơ và 

da giác quan ở bệnh 

nhân rối loạn lo âu lan 

tỏa 

2 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 445 

số 2 

trang 

85-88 

8/2016 

11.  Đặc điểm lo âu ở bệnh 

nhân rối loạn hỗn hợp 

lo âu và trầm cảm độ 

tuổi 45-59 

2  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 446 

số 1 

trang 

48-50 

9/2016 

12.  Trầm cảm, ý tưởng tự 

sát và toan tự sát trên 

các bệnh viện phản ứng 

với stress trầm trọng và 

rối loạn sự thích ứng 

điều trị nội trú tại Viện 

Sức khỏe Tâm thần 

2 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 446 

số 2 

trang 

48-52 

9/2016 

13.  Đặc điểm hoang tưởng 

và ảo giác ở bệnh nhân 

loạn thần do rượu điều 

trị nội trú tại Viện Sức 

2  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 446 

số 2 

trang 

104-107 

9/2016 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 
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(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

khỏe Tâm thần từ 

2011-2013 

14.  Trạng thái trầm cảm ở 

nhóm bệnh nhân toan 

tự sát điều trị nội trú tại 

Trung tâm chống độc-

Bệnh viện Bạch Mai 

2  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 448 

số 1 

trang 

116-119 

11/2016 

15.  Đánh giá sự cải thiện 

các triệu chứng trầm 

cảm theo thang điểm 

Hamilton ở bệnh nhân 

trầm cảm điều trị nội 

trú tại Viện Sức khỏe 

tâm thần quốc gia 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 449 

số 1 

trang 

153-156 

12/2016 

16.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn hệ thần kinh tự 

động (thực vật) ở bệnh 

nhân rối loạn lo âu lan 

tỏa 

2  Tạp chí y 

dược học 

quân sự/ 

ISSN: 1859 

- 0748 

  Tập 42 

số 1 

trang 

78-81 

1/ 2017 

17.  Đặc điểm mức độ trầm 

cảm ở bệnh nhân sử 

dụng các chất dạng 

amphetamin điều trị 

nội trú tại viện sức 

khỏe tâm thần Quốc 

Gia 

2  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1032 số 

1 trang 

88-91 

1/2017 

18.  Đặc điểm trầm cảm ở 

bệnh nhân nữ có rối 

loạn hỗn hợp lo âu và 

trầm cảm ở độ tuổi 45-

59  

 

2  
Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 107 

số 2 

trang 

158-164 

4/2017 

19.  Phân tích một số yếu tố 

liên quan đến rối loạn 

trầm cảm ở bệnh nhân 

tổn thương tủy sống 

2  Tạp chí y 

dược lâm 

sàng 108/ 

ISSN: 

1859-2872 

  Tập 12 

số 4 

trang 1-

7 

4/2017 

20.  Đặc điểm rối loạn vận 

động, quên và co giật ở 

bệnh nhân rối loạn 

phân ly lứa tuổi vị 

thành niên 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 455 

số 1 

trang 

146-149 

06/2017 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

21.  Đặc điểm tăng động ở 

bệnh nhân rối loạn tăng 

động giảm chú ý 

2  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1051 số 

7 trang 

138-140 

7/2017 

22.  Mức độ trầm cảm theo 

thang điểm HAM-D ở 

bệnh nhân rối loạn cơ 

thể hóa điều trị tại Viện 

Sức khỏe Tâm thần 

2  
Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1054 số 

8 trang 

43-45 

8/2017 

23.  Đặc điểm nhân cách ở 

bệnh nhân rối loạn cơ 

thể hóa điều trị nội trú 

tại Viện Sức khỏe Tâm 

thần 

2  
Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1055 số 

8 trang 

16-18 

8/2017 

24.  Nhận xét một số yếu tố 

dự báo khởi phát giai 

đoạn trầm cảm ở bệnh 

nhân rối loạn trầm cảm 

tái diễn 

2  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 458 

số 2 

trang 

119-123 

09/2017 

Sau khi được công nhận PGS 

Các bài báo quốc tế 

25. 3 Impact and differences 

of illness course 

perception on the 

desire for social 

distance towards 

people with symptoms 

of depression or 

schizophrenia in 

Hanoi, Vietnam. 

DOI:  

https://doi.org/10.1016

/j.ajp. 2020.101973 

9  

Asian 

Journal of 

Psychiatry/ 

ISSN:1876-

2018 

ISI,Sco

pus 

(3.8, 

Q1) 

10 50:1019

73 

04/2020 

26. 4 An Unexpected 

Positive Effect of 

Social Distancing 

Measures on the Care 

of Children With 

Autism in Vietnam 

DOI: 

10.1177/10105395219

97717 

4  

Asia Pacific 

Journal of  

Public 

Health/ 

ISSN: 

1010-5395 

ISI, 

Scopus 

(1.4, 

Q3) 

4 33(2-

3):320-

321 

02/2021 

https://doi.org/10.1016/j.ajp.%202020.101973
https://doi.org/10.1016/j.ajp.%202020.101973
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khoa 
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Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

27. 5 Vietnamese version of 

the Geriatric 

Depression Scale (30 

Items): Translation, 

Cross-Cultural 

Adaptation, and 

Validation 

DOI: 

10.3390/geriatrics6040

116 

12 

 

(Tác giả 

liên hệ) 

Geriatrics/ 

ISSN: 

2308-3417 

ISI, 

Scopus 

(2.1, 

Q2) 

4 6(4):116 12/2021 

28. 6 Using the WHO Self-

Reporting 

Questionnaire-20 

(SRQ-20) to Detect 

Symptoms of Common 

Mental Disorders 

among Pregnant 

Women in Vietnam: A 

Validation Study 

DOI: 

10.2147/IJWH.S40499

3 

13  

Internationa

l Journal  

of Women's 

Health/ 

ISSN: 

1179-1411 

ISI, 

Scopus 

(2.5, 

Q2) 

1 15:599-

609 

 

04/2023 

29. 7 Diagnostic Value in 

Screening Severe 

Depression of the 

Hamilton Depression 

Rating Scale, Hamilton 

Anxiety Rating Scale, 

Beck Depression 

Inventory Scale, and 

Zung's Self-Rating 

Anxiety Scale Among 

patients wwith 

Recurrent Depression 

Disorder 

DOI: 

10.5455/aim.2023.31.2

49-253 

9  

Acta 

Informatica 

Medical/ 

ISSN: 

0353-8109 

Scopus 

(Q3) 

12 31(4):24

9-253 

12/2023 

30. 9 Suicidality Trajectory,  

Hopelessness, 

Resilience, and Self-

Efficacy Among 

8  The Journal 

of  

Nursing 

Research/IS

ISI, 

Scopus 

(2.4, 

Q1) 

0 32(5):e3

50 

11/2024 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

Patients with 

Treatment-Resitant 

Depression in Vietnam 

DOI: 

10.1097/jnr.000000000

0000630 

SN: 1682-

3141 

31. 1 Prevalence of autism 

spectrum disorder 

diagnosed according to 

DSM-5 criteria and 

associated factors in 

preschoolers in 

southern Vietnam 

DOI: 

10.7417/CT.2024.5147 

10  

Clinica 

Terapeutica

/ ISSN: 

0009-9074 

Scopus  

(Q3) 

0 175(6):4

05-411 

11/1024 

Các bài báo đăng trong tạp chí trong nước 

32. 4 Nhận xét tiến triển của 

triệu chứng rối loạn 

nhận thức trong quá 

trình điều trị giai đoạn 

trầm cảm ở bệnh nhân 

rối loạn cảm xúc lưỡng 

cực 

4  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 468 

số 1 

trang 

50-55 

07/2018 

33. 4 Đặc điểm lâm sàng 

hành vi cách ly xã hội 

và suy giảm động lực ở 

bệnh nhân tâm thần 

phân liệt thể paranoid 

5  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 468 

số 1 

trang 

98-101 

07/2018 

34. 4 Hình thái sử dụng chất 

dạng amphetamin ở 

bệnh nhân điều trị nội 

trú tại Viện Sức khỏe 

Tâm thần 

2  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 468 

số 1 

trang 

152-155 

07/2018 

35.  Đặc điểm lâm sàng lo 

âu ở bệnh nhân rối loạn 

sự thích ứng 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 468 

số 2 

trang 

60-63 

07/2018 

36. 4 Nhận xét triệu chứng 

cơ thể ở bệnh nhân rối 

loạn lo âu lan tỏa bằng 

thang điểm đánh giá lo 

âu Hamilton 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 468 

số 2 

trang 

115-117 

07/2018 



TT Tên bài báo khoa học 
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tác 
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(đánh 

dấu 
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Tên tạp 

chí, 
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SBN 

Các 

bài báo 
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ISI, 

Scopus 

(IF, 
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trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

37. 4 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn trí nhớ trên bệnh 

nhân rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực hiện giai 

đoạn trầm cảm 

4  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 472 

số 1 

trang 

106-109 

11/2018 

38.  Đặc điểm lâm sàng 

giấc ngủ ở bệnh nhân 

rối loạn sự thích ứng 

4  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 115 

số 6 

trang 

96-101 

11/2018 

39. 4 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn bộ ba nhận thức 

theo Beck trên bệnh 

nhân rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực hiện giai 

đoạn trầm cảm 

3  (tác 

giả đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 117 

số 1 

trang 

112-118 

02/2019 

40. 4 Rối loạn chức năng 

điều hành trong giai 

đoạn trầm cảm ở bệnh 

nhân rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 119 

số 3 

trang 

88-94 

04/2019 

41. 5 Rối loạn khả năng chú 

ý trong giai đoạn trầm 

cảm ở bệnh nhân rối 

loạn cảm xúc lưỡng 

cực 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 121 

số 5 

trang 

89-96 

08/2019 

42. 5 Đặc điểm hành vi kích 

thích ở trẻ rối loạn tự kỉ 

3  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1109 số 

9 trang 

90-92 

09/2019 

43. 5 Đặc điểm lâm sàng 

trầm cảm ở người bệnh 

nghiện chất chất dạng 

Amphetamin 

3  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1109 số 

9 trang 

92-94 

09/2019 

44. 5 Đặc điểm lo âu ở người 

sử dụng cần sa 

3  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1109 số 

9 trang 

95-97 

09/2019 

45. 5 Đặc điểm rối loạn tâm 

thần ở bệnh nhân có 

hành vi gây hấn do sử 

dụng chất dạng 

4  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1113 số 

10 trang 

148-151 

10/2019 
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ISI, 

Scopus 

(IF, 
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(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

Amphetamin tại bệnh 

viện tâm thần Hà Nội 

46. 5 Một số yếu tố liên quan 

rối loạn loạn thần ở 

bệnh nhân sử dụng chất 

dạng amphetamine 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 122 

số 6 

trang 

98-104 

11/2019 

47. 5 Thực trạng rối loạn 

loạn thần ở bệnh nhân 

sử dụng chất dạng 

amphetamine 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 122 

số 6 

trang 

105-111 

11/2019 

48.  Đặc điểm lâm sàng 

hành vi gây hấn ở 

người sử dụng chất 

dạng amphetamin điều 

trị nội trú tại bệnh viện 

tâm thần hà nội 

4  
Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 125 

số 1 

trang 

25-31 

03/2020 

49.  Đặc điểm rối loạn giấc 

ngủ ở bệnh nhân cao 

tuổi điều trị nội trú tại 

khoa Sức khỏe Tâm 

thần, Bệnh viện Lão 

khoa Trung ương 

5  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1130 số 

4 trang 

2-6 

04/2020 

50.  Kích động ở bệnh nhân 

rối loạn cảm xúc lưỡng 

cực giai đoạn hưng 

cảm: một số yếu tố liên 

quan 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 496 

số 1 

trang 

194-197 

11/2020 

51. 6 Đặc điểm ý tưởng và 

hành vi tự sát ở bệnh 

nhân trầm cảm tái diễn 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 133 

số 9 

trang 

108-114 

11/2020 

52. 6 Các yếu tố liên quan 

đến ý tưởng và hành vi 

tự sát ở bệnh nhân trầm 

cảm tái diễn 

3 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 133 

số 9 

trang 

115-121 

11/2020 

53. 6 Đặc điểm lâm sàng 

trầm cảm ở bệnh nhân 

tâm thần phân liệt điều 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

  Tập 135 

số 11 

trang 

12/2020 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

trị tại Trung tâm Chăm 

sóc và Nuôi dưỡng 

người Tâm thần Hà 

Nội 

ISSN: 

2354-080X 

216-223 

54. 6 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn hỗn hợp lo âu và 

trầm cảm ở người bệnh 

cao tuổi 

  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 135 

số 11 

trang 

105-113 

12/2020 

55. 6 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn lo âu lan toả ở 

thanh thiếu niên 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 1 

trang 

78-81 

10/2021 

56.  Thấu hiểu bản thân ở 

người bệnh tâm thần 

phân liệt thể Paranoid 

5  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 1 

trang 

263-266 

10/2021 

57. 7 Đặc điểm lâm sàng 

kích động ở bệnh nhân 

tâm thần phân liệt 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 508 

số 1 

trang 

66-69 

11/2021 

58.  Đặc điểm lâm sàng 

hành vi tự sát ở bệnh 

nhân rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực 

2  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 508 

số 1 

trang 

111-116 

11/2021 

59. 7 Thực trạng sử dụng 

Internet ở người bệnh 

nội trú từ 10 đến 24 

tuổi tại Viện Sức khỏe 

Tâm thần 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 508 

số 1 

trang 

116-120 

11/2021 

60. 7 Đánh giá một số yếu tố 

liên quan kích động ở 

bệnh nhân tâm thần 

phân liệt 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 508 

số 1 

trang 

174-178 

11/2021 

61. 8 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn trầm cảm tái diễn 

ở người bệnh nội trú tại 

cơ sở sức khỏe tâm 

thần 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 150 

số 2 

trang 

116-123 

02/2022 

62.  Đặc điểm giấc ngủ ở 

người bệnh giai đoạn 

trầm cảm điều trị nội 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

  Tập 156 

số 8 

trang 

08/2022 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

trú tại  Viện Sức khỏe 

Tâm thần- Bệnh viện 

Bạch Mai 

ISSN: 

2354-080X 

140-147 

63. 8 Đặc điểm lâm sàng 

hành vi tự sát ở người 

bệnh nội trú từ 15 đến 

24 tuổi 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 518 

số 2 

trang 

248-252 

09/2022 

64. 8 Đặc điểm lâm sàng 

kích động ở người 

bệnh rối loạn loạn thần 

cấp và nhất thời 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 519 

số 1 

trang 

262-266 

10/2022 

65. 8 Một số yếu tố liên quan 

đến kích động ở người 

bệnh tâm thần phân liệt 

thể paranoid điều trị 

nội trú tại Viện Sức 

khỏe Tâm thần Quốc 

gia 

4  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 520 

số 1A 

trang 

325-329 

11/2022 

66.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn giấc ngủ ở người 

bệnh trầm cảm tái diễn 

2  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 521 

số 2 

trang 

286-288 

12/2022 

67. 8 Một số yếu tố liên quan 

với rối loạn hành vi ở 

người bệnh rối loạn 

hỗn hợp hành vi và 

cảm xúc khởi phát tuổi 

thanh thiếu niên 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 521 

số 2 

trang 

167-172 

12/2022 

68. 8 Đặc điểm stress và 

chiến lược đối phó ở 

thanh thiếu niên rối 

loạn lo âu lan toả 

3 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 160 

số 12v1 

trang 

91-100 

12/2022 

69. 9 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn giấc ngủ ở người 

bệnh sử dụng chất kích 

thích dạng 

Amphetamine 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

 Thiều 

bìa 

Tập 160 

số 12v1 

trang 

101-110 

12/2022 

70. 9 Đặc điểm lâm sàng 

triệu chứng đau ở bệnh 

nhân rối loạn trầm cảm 

tái diễn 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

  Tập 163 

số 2 

trang 

127-135 

02/2023 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

2354-080X 

71. 9 Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ 

ở trẻ 24 - 72 tháng tuổi 

bằng tiêu chuẩn DSM-

5 

8  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 163 

số 2 

trang 

108-117 

02/2023 

72.  Các yếu tố liên quan 

đến nghiện Internet của 

người bệnh từ 10 đến 

24 tuổi điều trị nội trú 

tại Viện Sức khỏe Tâm 

thần- Bệnh viện Bạch 

Mai 

4  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 528 

số 1 

trang 

250-254 

07/2023 

73. 9 Các yếu tố liên quan 

đến giảm ham muốn 

tình dục ở người bệnh 

nữ giai đoạn trầm cảm 

điều trị tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 529 

số 1B 

trang 

275-278 

08/2023 

74.  Đặc điểm giảm ham 

muốn tình dục ở người 

bệnh nữ giai đoạn trầm 

cảm tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

4 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 169 

số 8 

trang 

215-221 

09/2023 

75. 9 Các yếu tố liên quan 

đến ý tưởng tự sát ở 

người bệnh rối loạn 

trầm cảm tái diễn 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 531 

số 1B 

trang 

328-330 

10/2023 

76. 1 Đặc điểm lâm sàng đau 

đầu ở người bệnh rối 

loạn lo âu lan tỏa 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 531 

số 2 

trang 

113-117 

10/2023 

77. 1 Đặc điểm lâm sàng ý 

tưởng tự sát ở người 

bệnh rối loạn trầm cảm 

tái diễn điều trị nội trú 

4 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 170 

số 9 

trang 

188-194 

10/2023 

78. 1 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn cương dương ở 

người bệnh rối loạn 

trầm cảm tái diễn 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 172 

số 11 

trang 

62-69 

11/2023 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

79.  Các yếu tố liên quan 

đến rối loạn cương 

dương ở người bệnh rối 

loạn trầm cảm tái diễn 

2  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 533 

số 1 

trang 

257-261 

12/2023 

80. 1 Đặc điểm lâm sàng 

hành vi gây hấn ở vị 

thành niên rối loạn hỗn 

hợp hành vi và cảm 

xúc 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 533 

số 1 

trang 

334-338 

12/2023 

81. 1 Đặc điểm lâm sàng của 

ba triệu chứng chính ở 

bệnh nhân rối loạn 

trầm cảm tái diễn 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 542 

số 1 

trang 

31-35 

09/2024 

82.  Đặc điểm lâm sàng của 

bảy triệu chứng phổ 

biến ở bệnh nhân rối 

loạn trầm cảm tái diễn 

3  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 542 

số 1 

trang 

191-195 

09/2024 

83. 1 Thực trạng chất lượng 

cuộc sống ở bệnh nhân 

rối loạn trầm cảm tái 

diễn điều trị nội trú tại 

Viện Sức khoẻ Tâm 

thần 

2 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 188 

số 3 

trang 

223-230 

03/2025 

Hướng 2: Ứng dụng sinh học phân tử và công nghệ trong chẩn đoán điều trị rối loạn tâm thần. 

Trước khi được công nhận PGS 

Các bài báo đăng trong tạp chí trong nước 

84.  Đánh giá tác dụng 

không mong muốn 

ngoại tháp trên bệnh 

nhân điều trị thuốc an 

thần kinh 

3  
Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng/ ISSN: 

1859-3895 

  Số 8 

trang 

106-111 

8/2008 

85.  Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng loạn trương 

lực cơ cấp do thuốc an 

thần kinh 

2  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1014 số 

6 trang 

30-33 

6/2016 

86.  Hiệu quả điều trị rối 

loạn hỗn hợp lo âu và 

trầm cảm ở bệnh nhân 

nữ độ tuổi từ 45 đến 59 

2  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1014 số 

6 trang 

33-35  

6/2016 

87.  Hiệu quả cải thiện chất 

lượng sống của người 

bệnh điều trị bằng kích 

2  Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

  Tập 

1015 số 

7 trang 

6/2016 

https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/3174


TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

thích từ xuyên sọ dựa 

trên thang điểm EQ-

5D-5L 

1859-1663 32-34 

88.  Đánh giá hiệu quả điều 

trị của quetiapin ở bệnh 

nhân rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực giai đoạn 

trầm cảm 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 445 

số 1 

trang 

111-114 

8/2016 

89.  Nghiên cứu tác dụng 

không mong muốn của 

Quetiapin ở bệnh nhân 

rối loạn cảm xúc lưỡng 

cực giai đoạn trầm cảm 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 445 

số 1 

trang 

147-150 

8/2016 

90.  Điều trị rối loạn trầm 

cảm: Thực trạng sử dụng 

thuốc chống trầm cảm ở 

bệnh nhân điều trị nội trú 

tại bệnh viện 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 446 

số 1 

trang 

100-103 

9/2016 

91.  Một số tác dụng không 

mong muốn của thuốc 

chống trầm cảm ở bệnh 

nhân điều trị nội trú 

điều trị lần đầu tại Viện 

Sức khỏe Tâm thần -

Bệnh viện Bạch Mai 

2 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 447 

số 2 

trang 

90-94 

10/2016 

92.  Một số yếu tố ảnh 

hưởng dến phát sinh 

tác dụng không mong 

muốn trong quá trình 

điều trị thuốc an thần 

kinh 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 448 

số 2 

trang 

50-54 

11/2016 

93.  Đánh giá tương tác 

thuốc của các thuốc 

chống trầm cảm ở bệnh 

nhân trầm cảm điều trị 

nội trú tại Viện Sức 

khỏe Tâm thần 

2 

 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 448 

số 2 

trang 

112-115 

11/2016 

94.  Đánh giá tính phù hợp 

trong sử dụng thuốc 

chống trầm cảm ở bệnh 

nhân điều trị nội trú tại 

Viện Sức khỏe Tâm 

2 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 449 

số 1 

trang 

61-64 

12/2016 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

thần -Bệnh viện Bạch 

Mai 

95.  Phân tích tính phù hợp 

của việc sử dụng thuốc 

chống trầm cảm cho 

bệnh nhân trầm cảm tại 

3 bệnh viện tâm thần 

trên địa bàn Hà Nội 

3  
Tạp chí y 

dược học 

quân sự/ 

ISSN: 1859 

- 0748 

  Tập 42 

số 1 

trang 

82-88 

1/2017 

96.  Tác dụng không mong 

muốn của thuốc chống 

trầm cảm 

2  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng/ ISSN: 

1859-3895 

  Số 2 

trang 

71-76 

2/2017 

97.  Kết quả bước đầu sử 

dụng Metformin trong 

phòng ngừa các tác 

dụng không mong 

muốn trên chuyển hóa 

ở bệnh nhân tâm thần 

phân liệt điều trị bằng 

Olanzapin 

2  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1042 số 

5 trang 

39-42 

5/2017 

 Sau khi được công nhận PGS 

 Các bài báo quốc tế 

98. 1 Treatment 

recommendation 

differences for 

schizophrenia and 

major depression: a 

population-based study 

in a Vietnamese cohort. 

DOI:  

https://doi.org/10.1186

/s 13033-018-0247-6 

10  

Internationa

l Journal  

of Mental 

Health 

Systems/  

ISSN: 

1752-4458 

Scopus 

(3.1, 

Q1) 

4 12;70 11/2018 

99. 1 Alcohol-Dependent 

Inpatients in Northern 

Vietnam: A Follow-Up 

Study on Relapse and 

Co-Occurring 

Psychiatric Disorders 

DOI: 

https://doi.org/10.5708

/EJMH. 15.2020.2.4 

3  

European 

Journal of 

Mental 

Health/ 

ISSN: 

1788-4934 

Scopus 

(0.6, 

Q3) 

0 15 (2): 

145-159 

06/2020 
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  Tập 115 

số 6 

trang 

89-95 

11/2018 

141.  Các yếu tố liên quan 

đến trầm cảm ở bệnh 

nhân đái tháo đường 

typ 2 điều trị ngoại trú 

3 
 

(Tác giả 

liên hệ) 

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ ISSN: 

1859-1663 

  Tập 

1140 số 

7 trang 

254-258 

07/2020 

142. 1 Thực trạng rối loạn 

trầm cảm ở bệnh nhân 

8  Tạp chí 

Nghiên cứu 

  Tập 132 

số 8 

11/2020 

https://doi.org/10.4081/i
https://doi.org/10.4081/i
https://doi.org/10.4081/
https://doi.org/10.4081/


TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

cao tuổi tăng huyết áp Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

trang 

233-242 

143. 1 Thực trạng trầm cảm ở 

bệnh nhân suy thận 

mạn thận nhân tạo chu 

kì tại khoa nội thận lọc 

máu bệnh viện đa khoa 

Hà Nam 

3  

Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng/ ISSN: 

1859-3895 

  Tập 119 

trang 

92-98 

12/2020 

144. 1 Đặc điểm lâm sàng 

trầm cảm ở bệnh nhân 

suy thận mạn chạy thận 

nhân tạo chu kỷ 

3 

 

(Tác giả 

liên hệ) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 135 

số 11 

trang 

76-81 

12/2020 

145. 1 Đặc điểm lâm sàng 

trầm cảm ở bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 

điều trị ngoại trú 

3 

 

(Tác giả 

liên hệ) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 135 

số 11 

trang 

82-88 

12/2020 

146.  Nghiên cứu mức độ 

trầm cảm ở người bệnh 

suy thận mạn 

3  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 135 

số 11 

trang 

158-165 

12/2020 

147.  Thực trạng stress của 

sinh viên điều dưỡng 

trường Cao đẳng Y tế 

Hải Phòng năm 2020 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 143 

số 7 

trang 

159-166 

08/2021 

148.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn trầm cảm ở người 

bệnh chấn thương tuỷ 

sống 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 1 

trang 

205-208 

10/2021 

149.  Một số yếu tố liên quan 

đến rối loạn trầm cảm 

ở bệnh nhân gout mạn 

tính 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 1 

trang 

227-231 

10/2021 

150.  Một số yếu tố liên quan 

đến rối loạn trầm cảm 

ở người bệnh động 

kinh toàn thể 

2  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 1 

trang 

271-274 

10/2021 

151.  Đặc điểm lâm sàng rối 4  Tạp chí Y   Tập 507 10/2021 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

loạn trầm cảm ở người 

bệnh vảy nến điều trị 

tại Bệnh viện Da liễu 

Trung ương 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

số 2 

trang 

225-228 

152. 1 Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn chức năng tình 

dục ở nam bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 

tại Bệnh viện Bạch Mai 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 507 

số 2 

trang 

91-93 

10/2021 

153.  Thực trạng rối loạn 

giấc ngủ ở người bệnh 

điều trị methadone khu 

vực Hà Nội 

4  

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

sinh lý học 

Việt Nam 

  Tập 26 

số 1 

trang 

52-57 

03/2022 

154. 1 Investigation of 

depressive symptoms 

among male patients 

with erectile 

dysfunction 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 

154e10 

số 6 

trang 

61-68 

06/2022 

155. 1 Associated factors of 

depressive symptoms 

in patients with erectile 

dysfunction 

2  Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 

154e10 

số 6 

trang 

137-145 

06/2022 

156.  Trầm cảm và một số 

yếu tố liên quan ở 

người bệnh viêm khớp 

dạng thấp tại khoa Cơ 

xương khớp – Bệnh 

viện Bạch Mai 

4  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 516 

số 2 

trang 

149-152 

07/2022 

157.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn giấc ngủ ở người 

bệnh thay van tim nhân 

tạo 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 519 

số 1 

trang 

133-137 

10/2022 

158.  Đặc điểm lâm sàng rối 

loạn trầm cảm ở người 

bệnh xuất tinh sớm 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 519 

số 1 

trang 

244-247 

10/2022 

159.  Đặc điểm lâm sàng 

người bệnh mất ngủ tại 

xã Trực Đạo, huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định 

4  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 526 

số 1B 

trang 

244-248 

05/2023 



TT Tên bài báo khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

Tên tạp 

chí, 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN/I

SBN 

Các 

bài báo 

quốc tế 

uy tin: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng/n

ăm 

công bố 

160.  Thực trạng căng thẳng 

và chất lượng giấc ngủ 

của lực lượng tuyến 

đầu tham gia chống 

dịch Covid 19 tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 528 

số 2 

trang 

320-324 

07/2023 

161. 1 Đặc điểm lo âu ở người 

bệnh tăng huyết áp 

điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

3 
 

(Tác giả 

đứng 

đầu) 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ 

ISSN: 

2354-080X 

  Tập 170 

số 9 

trang 

246-253 

10/2023 

162.  Các yếu tố liên quan 

đến lo âu ở người bệnh 

tăng huyết áp điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

3  
Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 531 

số 1B 

trang 

337-340 

10/2023 

163. 1 Các yếu tố liên quan 

đến chất lượng giấc 

ngủ ở người bệnh 

Lupus ban đỏ hệ thống 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 534 

số 2 

trang 

179-183 

01/2024 

164.  Kết quả can thiệp trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ nặng 

tại Bệnh viện Nhi đồng 

Cần Thơ 

 

6  Tạp chí Y 

dược học 

Cần Thơ/ 

ISSN: 

2354-1210 

  Tập 81 

năm 

2024 

trang 

101-108 

10/2024 

165. 1 Thực trạng rối loạn 

giấc ngủ ở người bệnh 

Alzheimer 

3  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 543 

số 1 

trang 

177-181 

10/2024 

166.  Thực trạng suy giảm 

nhận thức ở người cao 

tuổi sau mắc Covid-19 

tại Hà Nội 

4  Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-1868 

  Tập 548 

số 3 

trang 

291-295 

03/2025 

 

- Trong đó: 12 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả 

chính sau PGS/TS: 27, 100, 101, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138.  

 

 



7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:…… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề 

tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 

dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình đào 

tạo bác sỹ y khoa 

dựa trên năng lực 

Tham gia  
Đại học Y Hà 

Nội 

3982/QĐ- 

ĐHYHN ngày 

26/08/2019 

 

2 

Chương trình đào 

tạo trình độ Bác sĩ 

nội trú 

Tham gia 

3496/QĐ-

ĐHYHN ngày 

14/09/2022 

Đại học Y Hà 

Nội 

2185/QĐ- 

ĐHYHN ngày 

19/06/2023 

 

3 Chương trình đào Tham gia 3496/QĐ- Đại học Y Hà 2187/QĐ-  



tạo trình độ Chuyên 

khoa cấp I 

ĐHYHN ngày 

14/09/2022 

Nội ĐHYHN ngày 

19/06/2023 

4 

Chương trình đào 

tạo trình độ Chuyên 

khoa cấp II 

Tham gia 

3496/QĐ-

ĐHYHN ngày 

14/09/2022 

Đại học Y Hà 

Nội 

2189/QĐ- 

ĐHYHN ngày 

19/06/2023 

 

5 
Chương trình đào 

tạo trình độ Thạc sĩ 
Tham gia 

3496/QĐ-

ĐHYHN ngày 

14/09/2022 

Đại học Y Hà 

Nội 

2191/QĐ- 

ĐHYHN ngày 

19/06/2023 

 

6 
Chương trình đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
Tham gia 

3496/QĐ-

ĐHYHN ngày 

14/09/2022 

Đại học Y Hà 

Nội 

2360/QĐ- 

ĐHYHN ngày 

28/05/2025 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): … 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)             

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

…………………………………………………………………………………………. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                              

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….…………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)        

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….……………………………………………………………… 



- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH     ;   04 CTKH        

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, 

các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù 

bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………… 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Hà Nội , ngày 26 tháng 06 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

NGUYỄN VĂN TUẤN 

 

 

 

         

              


